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DANH SÁCH 

Tổ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ mua sắm hộ các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống nhân dân trong tình hình giãn cách xã 
hội để phòng chống COVID -19 tại cộng đồng 

 
 

TT 
 

 
Họ và tên 

 
Năm sinh 

 
Chức vụ 

Số điện thoại 

1.  Lê Văn Huân  Thôn Phúc Thuận Bí thư Chi bộ 0372032955 
2.  Lê Văn phẩm Thôn Phúc Thuận Thôn trưởng 0363280856 
3.  Trần Thị Dung  Thôn Phúc Thuận CHT Hội PN 0973871728 
4.  Trần Thị Tâm  Thôn Phúc Thuận CHT Hội ND 0375516125 
5.  Trần Văn Hóa  Thôn Phúc Thuận CHP Hội CCB 0945331520 
6.  Lê Thị Hảo Thôn Phúc Thuận Y tá thôn 0978884128 
7.  Trần Văn Lệ  Thôn Chùa Bí thư Chi bộ 0839107928 
8.  Nguyễn Đình Hợp Thôn Chùa Thôn trưởng 0349436790 
9.  Trần Thị Nga  Thôn Chùa CHT Hội NCT 0817974152 
10.  Trần Hữu Phúc  Thôn Chùa CHT Hội CCB 0328671521 
11.  Đồng Thị Hương Giang  Thôn Chùa Y tá thôn 0973038909 
12.  Võ Văn Tú  Thôn Thuận Giang Bí thư Chi bộ 0345569728 
13.  Nguyễn Trọng Canh Thôn Thuận Giang Thôn trưởng 0943757382 
14.  Nguyễn Thị Hồng  Thôn Thuận Giang CHT Hội PN 0389076766 
15.  Phan Sỹ Lê Thôn Thuận Giang CHT Hội ND 0972420851 



16.  Nguyễn Thị Nga Thôn Thuận Giang Y tá thôn 0946801275 
17.  Nguyễn Huy Ánh  Thôn Thuận Trung Thôn trưởng 0374470195 
18.  Phạm Văn Hiền Thôn Thuận Trung Cấp ủy viên 0989744909 
19.  Nguyễn Thị Vinh  Thôn Thuận Trung CHT Hội PN 0375838123 
20.  Lê Thanh Xuân Thôn Thuận Trung CHT Hội CCB 0364973757 
21.  Lê Thị Thảo Thôn Thuận Trung Y tá thôn 0941782758 
22.  Nguyễn Huy Phận Thôn Thuận Sơn Bí thư Chi bộ 0349053059 
23.  Trần Thịnh Hùng Thôn Thuận Sơn Thôn trưởng 0949792689 
24.  Nguyễn Hồng Tiễn  Thôn Thuận Sơn CHT Hội PN 0329609435 
25.  Nguyễn Huy Lương Thôn Thuận Sơn CHT Hội NCT 0964674806 
26.  Trần Thị Nhân Thôn Thuận Sơn Y tá thôn 0353245513 
27.  Nguyễn Văn Sen Thôn Thuận Sơn Tổ liên gia 0848284541 
28.  Phan Thị Hương Thôn Thuận Sơn Tổ liên gia 0364128871 
29.  Phạm Anh Tài Thôn Thuận Sơn ĐTN 0386878060 
30.  Trần Văn Hữu Thôn Tân Hòa Bí thư Chi bộ 0973623297 
31.  Nguyễn Trọng Vượng Thôn Tân Hòa Thôn trưởng 0328328470 
32.  Trần Thị Lý  Thôn Tân Hòa CHT Hội PN 0332728015 
33.  Trần Văn Thuận Thôn Tân Hòa CHT Hội ND 0357301876 
34.  Trần Thị Hường Thôn Tân Hòa Y tá thôn 0369619878 
35.  Hoàng Minh Lương Thôn Hồng Nguyệt Bí thư Chi bộ 0375258842 
36.  Bùi Quang Lập Thôn Hồng Nguyệt Thôn trưởng 0973988784 
37.  Nguyễn Thị Vịnh  Thôn Hồng Nguyệt CHT Hội PN 0352097543 
38.  Trần Thị Tịnh Thôn Hồng Nguyệt Y tá thôn 0787053698 
39.  Hoàng Thị Hạnh Thôn Hồng Nguyệt Hội PN 0914446802 
40.  Bùi Minh Huân Thôn Hồng Lam Thôn trưởng 0969449425 
41.  Trần Thị Hương Thôn Hồng Lam CHT Hội PN 0911464493 
42.  Nguyễn Sinh Cung Thôn Hồng Lam CHT Hội ND 0375810485 



 

43.  Trần Thị Dung Thôn Hồng Lam Y tá thôn 0946263793 
44.  Bùi Văn Cừ Thôn Hồng Lam Cấp ủy viên 0343922494 
45.  Trần Thị Nghĩa Thôn Đồi Cao Bí thư Chi bộ 0826736874 
46.  Trần Thị Thanh Thôn Đồi Cao CHT Hội PN 0869536685 
47.  Nguyễn Thị Thuyết Thôn Đồi Cao Hội PN 0366395384 


